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      TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

   THÀNH PHỐ HẠ LONG 
     TỈNH QUẢNG NINH 

                  -:- 

    Bản án số:151/2023/HSST 

    Ngày 21/6/2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
------------* * *------------- 

   

 

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Hồng Ninh 

     Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần  uân Gi i 

                                               2.  Ông Phạm  nh Tu n 

Thư ký phiên toà:  ông Tri u Sinh Thủ  – Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh tham gia phiên toà:  ng Lê Hoàng – Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại phòng xét xử số II Tòa án nhân dân 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự 

thụ lý số 112/2023/TLST - HS ngày 23 tháng 5 năm 2023 theo quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 122/2023/QĐXXST - HS ngày 06/5/2023 đối v i bị cáo: 

Họ và tên: N u  n V n H; tên gọi khác: không; gi i tính: Nam 

Sinh ngày: 14/02/1993, tại tỉnhQuảng Ninh; 

Nơi cư trú: th n Đ V, x  S D, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; 

Quốc tịch: Vi t Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học v n: 

12/12; Nghề nghi p: Lao động tự do; 

Họ và tên cha: Ngu  n Văn  , sinh năm 1960; họ và tên mẹ: Chu Thị H1, 

sinh năm 1965; Vợ con: chưa có;    

Tiền án, tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngà  30 11 2017 T a án nhân dân hu  n Hoàng  ồ  na  là 

thành phố Hạ Long  tỉnh Quảng Ninh xử phạt 12 tháng cải tạo kh ng giam gi  

về tội  Cố ý gâ  thương tích  ngà  18 01 2019, ch p hành xong toàn bộ bản án. 

 ị cáo Ngu  n Văn H bị áp dụng bi n pháp tạm gi , tạm giam từ ngà  

06/02/2023, hi n đang tạm giam tại Trại tạm giam C ng an tỉnh Quảng Ninh – 

Có m t. 

           - Ngư i có qu ền lợi, ngh a vụ liên quan 

          +  nh Dương Văn S, sinh năm 1990; địa chỉ: Th n 2, x  D, thành phố H, 

tỉnh Quảng Ninh – v ng m t 

          +  nh V  Đ c T, sinh năm 1984; địa chỉ: t  40, khu 4, phư ng  K, thành 

phố H, tỉnh Quảng Ninh – v ng m t 

          - Ngư i ch ng kiến: 

          + Ông V  Đ c Ng, ông Hoàng Ngọc L – v ng m t 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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 Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm t t như sau:  

   Hồi 15 gi  30 phút ngày 06/02/2023, tại t  1, khu Tr i 8, phư ng Hoành 

 ồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, C ng an phư ng Hoành  ồ phối hợp 

v i C ng an x  Lê Lợi, thành phố Hạ Long kiểm tra phát hi n, b t quả tang 

Ngu  n Văn H có hành vi tàng tr  trái phép ch t ma tú . Vật ch ng thu gi  tại 

m t đ t gần nơi Hải đ ng 02 (hai) đoạn ống hút nhựa, màu tím k  tr ng, hàn kín 

hai đầu, bên trong có ch a ch t tinh thể màu tr ng; 01 đi n thoại di động nh n 

hi u Samsung  21; 01 xe m  t  nh n hi u  amaha Sirius biển kiển soát   KS  

14V1 -003.70 và số tiền 200.000đ   

 Tại Kết luận giám định số 169 KL-KTHS, ngày 13/02/2023 của Ph ng kỹ 

thuật hình sự C ng an tỉnh Quảng Ninh kết luận: M u vật có kí hi u M1, M2 thu 

gi  của Ngu  n Văn H gửi giám định là ma tú , loại  Methamphetamine, t ng 

khối lượng 0,145 gam (không phẩ  một bốn năm gam);     

          Quá trình điều tra, và tại phiên t a Ngu  n Văn H khai:  

    ị cáo sử dụng ma tú  đá từ  cuối năm 2022 cho đến na , khoảng 14 gi  

ngà  06/02/2023, bị cáo đ  đi đến xư ng sửa ch a má  xúc tại nhà anh Đ  

Quang Th, thuộc th n   ng  ăm, x  Lê Lợi, thành phố Hạ Long chơi, thì g p 

anh Th và anh Ngu  n Văn Ng1. Khi đang ngồi uống nư c, bị cáo nả  sinh ý 

định mua 600.000đ ma tuý về tự sử dụng, do bị cáo chỉ có 400.000đ nên bị cáo 

đ  h i vay anh Ng1 số tiền 200.000đ, nhưng kh ng nói r  cho anh Ng1 biết mục 

đích va  để làm gì, sau khi va  được tiền, bị cáo đi tìm ch  mua ma tú , do 

kh ng tìm được nên bị cáo gọi đi n cho anh Th h i ch  bán ma tú . Anh Th nói 

kh ng biết ch  bán, nhưng bảo v i bị cáo là c  đến khu vực cầu vượt đư ng cao 

tốc Hạ Long – Vân Đồn tự tìm ngư i bán. Sau đó một mình bị cáo đi đến khu 

vực th n Vư n Rậm, x  Sơn Dương thì g p một ngư i thanh niên kh ng quen 

biết, bị cáo h i và mua được từ ngư i nà  400.000đ ma tú , sau đó bị cáo đi tìm 

nơi sử dụng, thì bị C ng an phát hi n, do lo sợ nên bị cáo đ  v t ma tú  xuống 

đ t, nhưng bị phát hi n thu gi . 

           ị cáo thừa nhận 02  hai  đoạn ống hút nhựa, hàn kín hai đầu, bên trong 

có ch a ch t tinh thể màu tr ng bị thu gi , đúng là của bị cáo, bị cáo mua về v i 

mục đích để sử dụng cho bản thân, nhưng chưa kịp sử dụng thì bị phát hi n, thừa 

nhận được ch ng kiến vi c niêm phong vật ch ng và trực tiếp ký tên vào biên 

bản niêm phong và kh ng có ý kiến gì khác đối v i kết luận giám định. Số tiền 

mua ma túy, tiền bị thu gi  là tiền do bị cáo lao động và va  của anh Ng1 mà có. 

Chiếc đi n thoại di động nh n hi u Samsung  21 là của bị cáo, bị cáo sử dụng 

vào vi c liên lạc hàng ngà , kh ng liên quan đến vi c mua ma tú . Chiếc xe m  

t  nh n hi u  amaha Sirius biển kiển soát   KS  14V1 -003.70 bị cáo mượn 

của anh V  Đ c T là bạn của bị cáo trư c đó, mục đích là làm phương ti n để đi 

lại và đi làm, thừa nhận bản cáo trạng của Vi n kiểm sát nhân dân  thành phố Hạ 

Long truy tố đối v i bị cáo đúng v i hành vi bị cáo đã thực hi n và đúng ngư i, 

đúng tội, không oan. 

          Ngư i có qu ền lợi, ngh a vụ liên quan: 

          Anh Dương Văn S khai: Năm 2011 anh mua một chiếc xe m  t  nh n 

hi u  amaha Sirius và đăng ký biển kiển soát   KS  14V1 -003.70 mang tên 

anh là chủ s  h u, anh sử dụng chiếc xe nà  đến năm 2019 thì bán lại cho một 
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ngư i tên là T nhà   Hà Khẩu v i giá 2.000.000đ, khi bán kh ng làm gi   t  

mua bán xe. Về gi   t  đăng ký xe thì trư c đó anh đ  làm m t và chưa làm thủ 

tục c p lại đăng ký, vì vậ  khi bán xe anh kh ng có gi   t  để bàn giao lại cho 

anh Thuận. 

           nh V  Đ c T khai: Năm 2019 anh có mua chiếc xe mô tô nh n hi u 

 amaha Sirius và đăng ký biển kiển soát   KS  14V1 -003.70 của một ngư i 

tên là S nhà   x  Dân Chủ v i số tiền 2.000.000đ để đi làm, khi bán xe anh S 

c ng nói v i anh, là xe mang tên anh S nhưng bị m t gi   t  đăng ký xe. 

Khoảng tháng 12 2022 anh có cho bạn là Ngu  n Văn H mượn chiếc xe nà  để 

đi làm, anh H chưa trả lại xe cho anh, chỉ đến khi cơ quan C ng an m i anh lên 

làm vi c anh m i biết bị cáo đ  sử dụng chiếc xe nà  để đi mua ma tú , đến na  

anh đề nghị được nhận lại chiếc xe nà  để phục vụ cho vi c đi lại và đi làm của 

anh.  

   Ngư i ch ng kiến  ng V  Đ c Ng, ông Hoàng Ngọc L có l i khai phù 

hợp v i l i khai của bị cáo về vi c khoảng 15 gi  30 phút ngày 06/02/2023, tại 

t  1, khu Tr i 8, phư ng Hoành  ồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,   các 

 ng được ch ng kiến cơ quan C ng an kiểm tra một ngư i đàn  ng, sau đó các 

ông th   ngư i nà  khai là Ngu  n Văn H, thu gi  trên m t đ t gần nơi H đ ng 

02  hai  đoạn ống hút nhựa, hàn kín hai đầu, bên trong có ch a ch t tinh thể màu 

tr ng, ch ng kiến Ngu  n Văn H khai đó là ma tú  đá, H mua về để sử dụng, 

nhưng chưa kịp sử dụng thì bị phát hi n, b t gi  và ch ng kiến vi c cơ quan 

Công an niêm phong vật ch ng, ký tên vào biên bản niêm phong, c ng như 

ch ng kiến vi c cơ quan C ng an thu gi  các vật ch ng gồm 200.000đ và 01 xe 

mô tô nh n hi u  amaha Sirius và đăng ký biển kiển soát   KS  14V1 -003.70. 

Tại bản cáo trạng số 115/CT – VKSHL ngày 18/5/2023, Vi n kiểm sát 

nhân dân thành phố Hạ Long tru  tố Ngu  n Văn H về tội  Tàng tr  trái phép 

ch t ma tuý  qu  định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự;   

    Tại phiên toà, đại di n Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long gi  

nguyên qu ết định tru  tố Ngu  n Văn H theo nội dung bản cáo trạng và đề 

nghị Hội đồng xét xử:  

    - Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51  ộ 

luật hình sự;  

   Xử phạt Ngu  n Văn H từ 15  mư i lăm  tháng tù đến 18  mư i tám) 

tháng tù về tội  Tàng tr  trái phép ch t ma tú  , th i hạn tù tính từ ngà  bị b t 

06/02/2023. 

  - Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47  ộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2, 

điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

  + Tịch thu tiêu hủ : 0,04 gam (kh ng phẩ  kh ng bốn gam  

Methamphetamine, m u vật hoàn lại sau giám định bên trong phong bì niêm 

phong số 169/KL – KTHS;  02  hai  đoạn ống hút nhựa m u vật hoàn lại sau 

giám định bên trong phong bì niêm phong số 237 KL – KTHS của ph ng Kỹ 

thuật hình sự C ng an tỉnh Quảng Ninh. 

  + Trả lại cho bị cáo số tiền 200.000đ  hai trăm nghìn đồng  theo Phiếu 

nhập kho ngà  06 3 2023 của Kho bạc nhà nư c tỉnh Quảng Ninh; 01 đi n thoại 

di động nh n hi u Samsung  21, màu tr ng g n sim số 0976.678.095. 
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   + Trả lại anh V  Đ c T 01 xe mô tô nh n hi u  amaha Sirius, đăng ký 

biển kiển soát   KS  14V1 -003.70 

 Không áp dụng hình phạt b  sung đối v i các bị cáo    

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

  [1] Về tính hợp pháp của hành vi, qu ết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát 

điều tra C ng an thành phố Hạ Long, Điều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân 

thành phố Hạ Long, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, tru  tố đã được thực 

hi n đúng thẩm qu ền, trình tự, thủ tục được qui định trong  ộ luật Tố tụng hình 

sự ; quá trình điều tra, tru  tố và tại phiên t a, bị cáo và nh ng ngư i tham gia tố 

tụng khác kh ng có ý kiến ho c khiếu nại về hành vi, qu ết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

  Tại phiên toà bị cáo Ngu  n Văn H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

L i khai nhận tội của bị cáo tại phiên t a phù hợp v i chính l i khai của bị cáo 

trong quá trình điều tra, phù hợp v i nội dung bản cáo trạng, phù hợp v i vật 

ch ng đã thu gi , phù hợp v i l i khai của ngư i có qu ền lợi, ngh a vụ liên 

quan, ngư i ch ng kiến, cùng v i các tài li u điều tra khác có trong hồ sơ vụ án 

có đủ cơ s  kết luận: 

Hồi 15 gi  30 phút, ngày 06/02/2023, tại t  1, khu Tr i 8, phư ng Hoành 

 ồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ngu  n Văn H có hành vi tàng tr  

trái phép 0,145 gam (không phẩ  một bốn năm gam  ma túy loại 

Methamphetamine thì bị C ng an phư ng Hoành  ồ phối hợp v i C ng an x  

Lê Lợi, thành phố Hạ Long kiểm tra phát hi n, b t quả tang thu gi  toàn bộ vật 

ch ng. 

Bị cáo Ngu  n Văn H có đủ năng lực trách nhi m hình sự, phạm tội v i 

l i cố ý trực tiếp. Hành vi của các bị cáo là ngu  hiểm cho x  hội, đã xâm phạm 

trật tự quản lý hành chính của nhà nư c về ch t gâ  nghi n, làm trầm trọng thêm 

tình hình tội phạm ma tuý   địa phương. Bị cáo H đã thực hi n hành vi tàng tr  

trái phép 0,145 gam  kh ng phẩ  một bốn năm gam  ma túy, loại 

Methamphetamine, v i mục đích để sử  dụng, nhưng chưa kịp sử dụng thì bị 

phát hi n b t gi . Hành vi phạm tội của bị cáo Ngu  n Văn H đủ yếu tố c u 

thành tội  Tàng tr  trái phép ch t ma túy  được qui định tại điểm c khoản 1 

Điều 249 Bộ luật hình sự.   

 Điều 249 Bộ luật hình sự qu  định: 
“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích 

mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc 

XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;…” 

[3] Vi n kiểm sát truy tố bị cáo Ngu  n Văn H về tội  Tàng tr  trái phép 

ch t ma túy  được qui định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự là có 

căn c , đúng qui định của pháp luật. 
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          [4] Bị cáo là ngư i trư ng thành, nhận th c được tác hại của ma tuý và 

tính trái pháp luật của vi c tàng tr , sử dụng trái phép ch t ma tuý, nhưng thiếu 

tu dưỡng bản thân, vì mục đích th a mãn nhu cầu cá nhân d n đến vi c tàng tr  

trái phép ch t ma túy và phạm tội, vì vậ  cần xử phạt bị cáo nghiêm kh c, tương 

x ng v i hành vi phạm tội của bị cáo. 

          [5] Về tình tiết tăng n ng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự:  

          Bị cáo không có tình tiết tăng n ng trách nhi m hình sự; nhưng có nhân 

thân x u, đ  từng bị xử phạt Cải tạo kh ng giam gi  về tội  Cố ý gâ  thương 

tích  tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; bị cáo có bố đ  là  ng Ngu  n Văn   được t ng thư ng Hu  chương chiến 

sỹ v  vang và nhiều b ng khen các loại khác, là ngư i có c ng v i cách mạng, là 

tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự qu  định tại điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51  ộ luật hình sự;  

          [6] Sau khi xem xét tính ch t m c độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng n ng, 

giảm nhẹ trách nhi m hình sự nêu trên, xét th  , cần cách ly bị cáo kh i x  hội 

một th i gian, m i có tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo và ph ng ngừa chung. 

          [7] Về hình phạt b  sung:  

           Bị cáo là ngư i không có nghề nghi p, không có thu nhập  n định, vì vậ  

không áp dụng hình phạt b  sung đối v i bị cáo. 

   [8] Về xử lý vật ch ng:  

    - 0,04 gam Methamphetamine m u vật hoàn lại sau giám định bên trong 

phong bì niêm phong số 169/KL – KTHS; 02  hai  đoạn ống hút nhựa m u vật 

hoàn lại sau giám định bên trong phong bì niêm phong số 237/KL – KTHS của 

ph ng Kỹ thuật hình sự C ng an tỉnh Quảng Ninh là vật c m lưu hành và vật 

kh ng có giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủ . 

   - Số tiền 200.000đ  hai trăm nghìn đồng  theo Phiếu nhập kho ngà  

06 3 2023 của Kho bạc nhà nư c tỉnh Quảng Ninh; 01 đi n thoại di động nh n 

hi u Samsung  21, màu tr ng g n sim số 0976.678.095, thu gi  của bị cáo 

kh ng liên quan đến tội phạm, cần trả lại cho bị cáo. 

 - 01 xe mô tô nh n hi u  amaha Sirius, đăng ký biển kiển soát   KS  

14V1 -003.70 là tài sản của anh V  Đ c T, kh ng liên quan đến tội phạm, cần 

trả lại cho anh V  Đ c T. 

   [9] Về án phí:  

           ị cáo Ngu  n Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định.   

          [10] Về quyền kháng cáo:  

           Bị cáo, ngư i có qu ền lợi, ngh a vụ liên quan có quyền kháng cáo theo 

quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự. 

  

Vì các lẽ  trên 

QUYẾT ĐỊNH 
 

    - Căn c  vào: Điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

 ộ luật hình sự   

    Tu ên bố: Ngu  n Văn H phạm tội "Tàng tr  trái phép ch t ma tuý" 

   Xử phạt:  Ngu  n Văn H 15  mư i lăm  tháng tù, th i hạn ch p hành 

hình phạt tù tính từ ngà  b t 06/02/2023. 
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   - Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 47  ộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2, 

điểm a khoản 3 Bộ luật tố tụng hình sự.  

  + Trả lại cho bị cáo số tiền 200.000đ  hai trăm nghìn đồng  theo Phiếu 

nhập kho ngà  06 3 2023 của Kho bạc nhà nư c tỉnh Quảng Ninh;  

   + Trả lại cho bị cáo 01 đi n thoại di động nh n hi u Samsung  21, màu 

tr ng k m 01 sim đi n thoại. 

  + Trả lại cho anh V  Đ c T 01 xe mô tô nh n hi u  amaha Sirius, màu 

đen, xe kh ng gương, biển kiển soát 14V1 -003.70; số khung 

RLCS5C640  560540; số má  5C64-560545  

   + Tịch thu tiêu hủ : 0,04 gam Methamphetamine m u vật hoàn lại sau 

giám định bên trong phong bì niêm phong số 169/KL – KTHS; 02  hai  đoạn 

ống hút nhựa m u vật hoàn lại sau giám định bên trong phong bì niêm phong số 

237/KL – KTHS của ph ng Kỹ thuật hình sự C ng an tỉnh Quảng Ninh 

  Tình trạng vật ch ng, tài sản thể hi n tại biên bản giao nhận vật ch ng, tài 

sản số 211 ngày 20/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh. 

          - Căn c : Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban 

thư ng vụ Quốc Hội về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và l  phí Toà án  

   Bị cáo Ngu  n Văn H phải chịu 200.000đ  hai trăm nghìn đồng  án phí 

hình sự sơ thẩm. 

    - Về quyền kháng cáo: Căn c  vào khoản 1, khoản 4 Điều 331; Khoản 1 

Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

    Bị cáo có qu ền kháng cáo trong th i hạn mư i lăm ngà  kể từ ngà  

tuyên án; ngư i có qu ền lơi, ngh a vụ liên quan v ng m t có qu ền kháng cáo 

trong th i hạn mư i lăm ngà  kể từ ngà  nhận được bản án ho c bản án được 

niêm  ết. 

  Nơi nhận: 

- Tòa án,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh QN 
 

- Viện kiểm sát nhân dân TP Hạ Long 

- CA, CQCSĐT, THAHS Công an TP Hạ 

Long 

- Chi cục thi hành án dân sự TP Hạ Long 

- Bị cáo,  THA 

- Lưu hồ sơ, lưu văn phòng 

 

   THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

  
 

                                     đ  k ) 

 

 

               Lê Hồn  Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


